QUY ĐỊNH
Một đầu mối về phê duyệt đầu tư tại Hải Phòng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-UB ngày 14/7/2000 của
 Ủy ban Nhân dân thành phố)


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.
 Mọi hoạt động đầu tư (kể cả đầu tư trực tiếp của nước ngoài và đầu tư trong nước) tại Hải Phòng thực hiện đúng các quy định hiện hành của phápỦy ban nhân dân thành phố thống nhất thực hiện việc quản lý nhà nước đối với mọi dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo phân cấp và quy định của Pháp luật.
Các cơ quan nhà nước có chức năng giúp Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc xét duyệt và triển khai dự án đầu tư tại Hải Phòng có trách nhiệm phối hợp hoạt động theo quy định của pháp luật và các quy định trong văn bản này.
Điều 2. Các đối tượng tham gia đầu tư thực hiện quy định này bao gồm:
- Các doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia các dự án đầu tư;

- Các tổ chức và cá nhân nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào Hải Phòng;
Các dự án đầu tư vào Khu chế xuất, Khu công nghiệp không nằm trong phạm vi điều chỉnh của quy định này.

Điều 3. Sở Kế hoạch và đầu tư là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc hướng dẫn, hỗ trợ hình thành dự án, tiếp nhận, thẩm định dự án, trao giấy phép quyết định của các cấp có thẩm quyền cho chủ đầu tư và tổ chức quản lý các hoạt động đầu tư tại Hải Phòng.
Các cơ quan, ban, ngành của thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp và tham gia ý kiến trong quá trình thẩm định, triển khai và quản lý hoạt động của các dự án trên địa bàn thành phố theo nội dung và yêu cầu quản lý ngành.
Nhà đầu tư có trách nhiệm cung cấp tài liệu, các văn bản pháp lý có liên quan và hoàn thiện hồ sơ dự án theo quy định của pháp luật, thực hiện các nghĩa vụ theo quy định hiện hành, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong giấy phép đầu tư. Nhà đầu tư chỉ cần tới Sở Kế hoạch và đầu tư nộp hồ sơ dự án và các tài liệu cần thiết và nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và đầu tư mà không phải đến bất kỳ cơ quan nào khác.
Chương II
TRÌNH TỰ HÌNH THÀNH , XÉT DUYỆT ĐẦU TƯ
A. QUY TRÌNH HÌNH THÀNH, LẬP HỒ SƠ DỰ ÁN XIN CẤP GIẤY PHÉP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
Điều 4. Khi có nhu cầu đầu tư tại Hải Phòng, chủ đầu tư gửi văn bản xin chủ trương đầu tới Sở Kế hoạch và đầu tư  nêu rõ hình thức, ngành nghề, quy mô, thị trường, yêu cầu về địa điểm đầu tư, địa chỉ liên hệ…
Điều 5. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thành phố, chậm nhất 03 (ba) ngày (ngày làm việc) kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và đầu tư trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về việc chấp thuận hay không chấp thuận chủ trương đối với ngành nghề và địa điểm dự kiến của dự án.
Các dự án có quy mô lớn, tính chất đặc biệt (dự án nhóm A và các dự án không thuộc diện phân cấp cho địa phương), Sở Kế hoạch và đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xin ý kiến Bộ Kế hoạch và đầu tư, Thủ tướng Chính phủ để trả lời chủ đầu tư việc có được chấp thuận hay không chủ trương đầu tư trong thời gian sớm nhất.
Điều 6. Chậm nhất 03 (ba) ngày (ngày làm việc) kể từ khi dự án được chấp thuận về chủ trương, Sở Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn chủ đầu tư lựa chọn địa điểm dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt và công bố.
Sau khi lựa chọn được địa điểm, Sở Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ dự án quy định (Chủ đầu tư có thể lập hồ sơ dự án hoặc thuê các cơ quan tư vấn).

Trong quá trình lập hồ sơ dự án, nếu có vướng mắc liên quan đến các cơ quan chức năng, Sở Kế hoạch và đầu tư làm đầu mối phối hợp giải quyết. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền, Sở Kế hoạch và đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.
Điều 7.

7.1.Hồ sơ dự án đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

a) Đơn xin cấp giấy phép đầu tư lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định

b) Hợp đồng liên doanh (nếu đầu tư theo hình thức liên doanh); hợp đồng hợp tác kinh doanh ( nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh). (Không áp dụng điểm b đối với dự án 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài.)

c) Điều lệ doanh nghiệp.

d) Luận chứng kinh tế-kỹ thuật. (Đối với các dự án xuất khẩu từ 80% sản phẩm trở lên hoặc các dự án đầu tư vào sản xuất có quy mô vốn đầu tư tới 5 triệu USD thì áp dụng đơn đăng ký đầu tư theo mẫu do Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định và không cần có Luận chứng kinh tế kỹ thuật).

đ) Văn bản chứng minh tư cách pháp lý và khả năng tài chính của (các) chủ đầu tư.

7.2. Hồ sơ dự án đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước:


a) Tờ trình của Chủ đầu tư;

b) Ý kiến của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực đầu tư;
c) Báo cáo khả thi (theo nội dung điều 24 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng);
d) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với dự án đã được cấp quyền sử dụng đất) hoặc các văn bản khác công nhận quyền đang sử dụng hợp pháp, hoặc hồ sơ quy hoạch mặt bằng được duyệt ( đối với dự án chưa được cấp đất);

e) Hồ sơ hiện trạng kiến trúc, công trình hạ tầng khu vực dự án, hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất bước lập dự án;

f) Hồ sơ thiết kế sơ bộ các phương án xây dựng ( cả thiết bị nếu có), thiết kế sơ bộ móng công trình cho phương án chọn.

g) Dự toán các hạng mục công trình theo đơn giá tổng hợp (giá vật liệu, chế độ tại th)ời điểm trình duyệt dự án

h) Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường  kèm theo phiếu xác nhận của Sở Khoa học - Công nghệ - Môi trường đối với dự án loại II theo Thông tư số 490/1998/TT-BKHCNMT ngày 29/4/1998 của Bộ Khoa học – Công nghệ - Môi trường.

i) Các văn bản cho phép của Chính phủ, ngành, các thỏa thuận, các hợp đồng, hiệp định, chào hàng, báo giá…liên quan đên dự án.

Những tài liệu trên đây là hồ sơ cần thiết mà Sở Kế hoạch và đầu tư phải nắm được để thẩm định dự án. Chủ đầu tư chỉ xuất trình những giấy tờ cần thiết với Sở Kế hoạch và đầu tư  mà mình có khả năng cung cấp, các tài liệu khác, chủ đầu tư có thể đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư  giúp.
Điều 8. Trong thời hạn chậm nhất là 90 (chín mươi) ngày (trường hợp đặc biệt, thời hạn này có thể gia hạn thêm nhưng không quá 180 ngày) kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Sở Kế hoạch và đầu tư chấp thuận về chủ trương và địa điểm đầu tư, chủ đầu tư phải hoàn chỉnh hồ sơ dự oán nộp cho Sở Kế hoạch và đầu tư. Quá thời hạn trên, việc chấp thuận về chủ trương và địa điểm đầu tư không còn giá trị thực hiện.
B.THẨM ĐỊNH VÀ CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ
Điều 9. Trong  thời hạn 2 (hai) ngày kể từ khi nhận hồ sơ dự án, Sở Kế hoạch và đầu tư phải gửi cho chủ đầu tư các yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ dự án (nếu cần).
Đối với những dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của  thành phố, trong thời hạn 02 (hai) ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ của chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và đầu tư  xem xét và gửi hồ sơ hợp lệ đến các cơ quan chuyên môn liên quan, chuyên gia để xin ý kiến thẩm định dự án về lĩnh vực chuyên ngành.
Điều 10.  Thời hạn tối đa để cấp giấy phép và quyết định đầu tư cho một dự án thông thường, không phức tạp thuộc thẩm quyền  Thành phố là 15 ngày (ngày làm việc). Quy định cụ thể như sau:

a) Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án và văn bản của Sở Kế hoạch và đầu tư xin ý kiến thẩm định, các cơ quan phải trả lời bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận nội dung hồ sơ dự án. Nếu quá thời hạn trên mà không có văn bản trả lời thì coi như chấp thuận.
b) Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày hết thời hạn (05 ngày xin ý kiến thẩm định), Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ:
b.1) Lập tờ trình, soạn thảo giấy phép, quyết định đầu tư trình Ủy ban nhân dân thành phố duyệt cấp giấy phép đầu tư (trường hợp các cơ quan có chức năng được xin ý kiến thẩm định cơ bản thống nhất chấp thuận nội dung hồ sơ dự án hoặc không có văn bản trả lời).
b.2) Trường hợp có ý kiến cơ bản khác nhau, Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ tổ chức cuộc họp tư vấn liên ngành để giải quyết và ra văn bản thông báo cho chủ đầu tư ý kiến các ngành về yêu cầu bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh hồ sơ dự án (nếu các ngành thống nhất chấp thuận dự an) hoặc ý kiến không chấp thuận dự án.

Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Sở Kế hoạch và đầu tư yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, chủ đầu tư phải hoàn chỉnh hồ sơ dự án nộp cho Sở Kế hoạch và đầu tư. Quá hạn trên, Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ ngừng việc xem xét dự án.
Đối với những dự án phải xin ý kiến thỏa thuận của các cơ quan Trung ương, các sở chuyên ngành thành phố, theo ngành dọc, có trách nhiệm trực tiếp báo cáo ngành chức năng cấp trên để giúp nhà đầu tư không phải lên các cơ quan Trung ương, phấn đấu vượt trước thời hạn thẩm định theo quy định tại Quyết định 386/TTg, ngày 7 tháng 6 năm 1997, Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ;
Điều 11. Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quyết định, giấy phép đầu tư trong thời hạn 02 (hai) ngày kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Kế hoạch và đầu tư.
Điều 12.  Đối với các dự án sản xuất kinh doanh của tư nhân, tổ chức kinh tế không thuộc doanh nghiệp nhà nước, chủ đầu tư tự ra quyết định đầu tư và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.
Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước thì thực hiện theo quy định tại điểm 6 điều 1, Nghị định 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ.
Đối với các dự án có sử dụng đất, sau khi có Quyết định đầu tư, chủ đầu tư đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư  giúp để xin xác nhận đầu tư. Trong thời hạn 2 (hai) ngày, Sở Kế hoạch và đầu tư trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trong thời gian 7 ngày có văn bản chấp thuận về địa điểm và diện tích đất của dự án thuộc thẩm quyền của Thành phố.
Điều 13.  Đối với các dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và đầu tư, trong thời hạn 05(năm) ngày kể từ khi nhận được hồ sơ dự án, Sở Kế hoạch và đầu tư xem xét, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Bộ Kế hoạch và đầu tư xem xét quyết định.
Trường hợp Bộ Kế hoạch và đầu tư yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự án, Sở Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện. Nếu những yêu cầu giải trình thuộc trách nhiệm của các cơ quan chuyên ngành của thành phố, Sở Kế hoạch và đầu tư trao đổi với các cơ quan chuyên ngành này để thống nhất và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Bộ Kế hoạch và đầu tư . 
 
Điều 14. Các cơ quan chức năng của thành phố,Ủy ban nhân dân các cấp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư và văn bản này.
Sở Kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết, mẫu hóa các thủ tục theo quy định này.
Sở xây dựng có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch phát triển không gian cho các dự án đầu tư và phát hành các tài liệu hướng dẫn chủ đầu tư liên quan tới quy hoạch địa điểm.
Các sở Địa Chính, Tài chính – Vật giá công bố công khai về giá cho thuê đất tại các khu vực trong thành phố.
Các sở quản lý chuyên ngành chịu trách nhiệm công bố công khai quy hoạch phát triển ngành và phát hành các tài liệu hướng dẫn chủ đầu tư liên quan tới quy hoạch ngành nghề.
Các sở, ban,ngành và các cơ quan chức năng có liên quan mẫu hóa văn bản tham gia ý kiến thẩm định về lĩnh vực có liên quan của ngành mình để rút ngắn thời gian xem xét và tham gia ý kiến thẩm định.
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, chậm nhất là 02 (hai) ngày sau khi nhận được tờ trình của Sở Kế hoạch và đầu tư, báo cáo Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch phụ trách xem xét để quyết định cụ thể và thông báo trở lại cho Sở Kế hoạch và đầu tư.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề cần bổ sung, các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, chủ đầu tư phản ảnh bằng văn bản về cơ quan đầu mối là Sở Kế hoạch và đầu tư để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
Trường hợp các quy định khác của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến đầu tư được ban hành trước mà khác với Quy định này thì được áp dụng theo Quy định này.

Điều 16.
16.1 Cán bộ, công chức có hành vi cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho chủ đầu tư trong  khi giải quyết công việc theo chức trách của mình theo quy định này thì chủ đầu tư phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

16.2 Cán bộ, công chức từ chối cấp giấy phép đầu tư, quyết định đầu tư, xác nhận đầu tư và điều chỉnh giấy phép đầu tư cho các dự án đầu tư đủ điều kiện hoặc cấp giấy phép đầu tư, quyết định đầu tư, xác nhận đầu tư và điều chỉnh giấy phép đầu tư cho các dự án đầu tư không đủ điều kiện, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

16.3 Trong trường hợp gây thiệt hại do hành vi vi phạm quy định tại điều khoản này, cán bộ, công chức có liên quan còn phải bồi thường cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Điều 17. Hàng tháng, Sở Kế hoạch và đầu tư tổng hợp và báo cáo nhanh về tình hình đầu tư, các dự án cụ thể. Đối với một số dự án cần thiết hoặc trong từng thời gian có yêu cầu, Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp nghe thẩm định và phê duyệt.
Hàng tuần, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi nắm tình hình, phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư để báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch về tình hình đầu tư, các dự án trên địa bàn thành phố.
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